
Đơn vị: đồng

STT NỘI DUNG
DỰ TOÁN 

NĂM 

THỰC HIỆN QUÝ 

IV/2022
SO SÁNH

A B 1 2 3=2/1

I TỔNG SỐ THU 5.160.000.000 12.299.073.531 238,35

1 Các khoản thu xã hưởng 100% 15.200.000 19.560.013 128,68

2 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1) 7.800.000 15.759.637 202,05

3 Thu bổ sung 5.137.000.000 11.629.148.000 226,38

- Thu bổ sung cân đối 5.087.000.000 5.087.000.000 100,00

- Thu bổ sung có mục tiêu 50.000.000 6.542.148.000 0,00

4 Thu chuyển nguồn 0 546.685.051

5 Thu kết dư 87.920.830

II TỔNG SỐ CHI 5.160.000.000 9.039.000.056 175,17

1 Chi đầu tư phát triển 0 2.995.011.000 0,00

2 Chi thường xuyên 5.060.000.000 6.018.658.056 118,95

3 Dự phòng 100.000.000 25.331.000 25,33
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CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ IV NĂM 2022

(Kèm theo Thông báo số 01/TB-UBND ngày 01/02/2023 của UBND xã Hà Đông)

Ghi chú:  (1) Bao gồm 4 khoản thuế, lệ phí luật NSNN quy định cho ngân sách xã hưởng và những 

khoản thu ngân sách địa phương được hưởng dùng để phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) cho xã



Đơn vị:  đồng

THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX
THU 

NSNN
THU NSX

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

TỔNG THU 5.170.200.000 5.160.000.000 12.318.769.983 12.299.073.531 238,26 238,35

I Các khoản thu 100% 15.200.000 15.200.000 24.473.315 24.460.013 161,01 160,92

1 Phí, lệ phí 4.200.000 4.200.000 8.750.000 8.750.000 208,33 208,33

2 Thu khác và phạt các loại 10.000.000 10.000.000 15.723.315 15.710.013 157,23 157,10

3 Thu xử phạt ATGT 1.000.000 1.000.000 0 0 0,00 0,00

II
Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần 

trăm (%)
18.000.000 7.800.000 30.542.787 10.859.637 169,68 139,23

1 Thuế giá trị gia tăng 12.000.000 3.600.000 26.300.787 7.890.237 219,17 219,17

2 Thuế thu nhập cá nhân 6.000.000 4.200.000 4.242.000 2.969.400 70,70 70,70

3 Tiền thuê mặt đất hàng năm 0 0 0,00 0,00

III
Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho 

xã (nếu có)

IV Thu chuyển nguồn 546.685.051 546.685.051

V Thu kết dư ngân sách năm trước 87.920.830 87.920.830

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 5.137.000.000 5.137.000.000 11.629.148.000 11.629.148.000 226,38 226,38

- Thu bổ sung cân đối 5.087.000.000 5.087.000.000 5.087.000.000 5.087.000.000 100,00 100,00

- Thu bổ sung có mục tiêu 50.000.000 50.000.000 6.542.148.000 6.542.148.000 13.084,30 13.084,30

ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu số 114/CK TC-NSNN

XÃ HÀ ĐÔNG

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ QUÝ IV NĂM 2022

(Kèm theo Thông báo số 01/TB-UBND ngày 01/02/2023 của UBND xã Hà Đông)
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SO SÁNH (%)

Hà Đông, ngày 01 tháng 02 năm 2023
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TỔNG SỐ XDCB TX TỔNG SỐ XDCB TX
TỔNG 

SỐ
XDCB TX

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 10=6/3

TỔNG CHI 5.160.000.000 0 5.160.000.000 9.039.000.056 2.995.011.000 6.043.989.056 175,17 117,13

Trong đó 5.160.000.000

1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 2.995.011.000

2 Chi giáo dục 38.000.000 25.193.350 0,00 66,30

3 Chi y tế 54.700.000 51.100.000 0,00 93,42

4 Chi văn hóa, thông tin 0 0

5 Chi phát thanh, truyền thanh

6 Chi thể dục thể thao 20.000.000 18.203.500 0,00 91,02

7 Chi bảo vệ môi trường 50.000.000 34.600.000 0,00 69,20

8 Chi các hoạt động kinh tế 0

9

Chi hoạt động của cơ quan 

quản lý Nhà nước, Đảng, 

đoàn thể 

4.730.300.000 5.878.461.206 0,00 124,27

10 Chi cho công tác xã hội 15.000.000 11.100.000 74,00

11 Chi khác 0 0

12 Chi tiết kiệm 10% 152.000.000 0 0,00 0,00

13 Dự phòng ngân sách 100.000.000 25.331.000 0,00 25,33

ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu số 115/CK TC-NSNN

XÃ HÀ ĐÔNG

 THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ IV NĂM 2022

(Kèm theo Thông báo số 01/TB-UBND ngày 01/02/2023 của UBND xã Hà Đông)

Nguyễn Hồng Việt

SO SÁNH (%)

Hà Đông, ngày 01 tháng 02 năm 2023

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2022
THỰC HIỆN QUÝ IV

(12 THÁNG/ NĂM)


		2023-02-01T16:20:45+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Hồng Việt<vietnh.dakdoa@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2023-02-01T16:20:53+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Hồng Việt<vietnh.dakdoa@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2023-02-01T16:20:59+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Hồng Việt<vietnh.dakdoa@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2023-02-01T16:35:01+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân xã Hà Đông<hadong.dakdoa@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2023-02-01T16:35:54+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân xã Hà Đông<hadong.dakdoa@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2023-02-01T16:36:05+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân xã Hà Đông<hadong.dakdoa@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




